
SPECIAL POWDER MATERIALS

Danh mục sản phẩm
Vật liệu công nghiệp chuyên dụng

& Dụng cụ chính xác

Cung ứng cho nhà phân phối và khách hàng công nghiệp



Đối tác cung ứng tận tâm của bạn
Công ty thương mại có trụ sở tại Hàn Quốc, cung ứng cho nhà phân phối và khách hàng công 

nghiệp.
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Chúng tôi hoạt động tại Hàn Quốc, 

Trung Quốc và Việt Nam thông qua 

các quan hệ kinh doanh đã thiết lập.

Tìm nguồn theo nhu cầu

Chúng tôi làm rõ yêu cầu sản phẩm, ứng dụng, số lượng 

đặt hàng và ưu tiên về giá hoặc hiệu quả sử dụng.

Duy trì nguồn cung thay thế

Khi nguồn cung thường xuyên bị gián đoạn, chúng tôi bố 

trí phương án phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến sản 

xuất.

Báo giá rõ ràng

Báo giá nêu rõ thông số sản phẩm, khả năng cung ứng và 

điều kiện thương mại.



Bột công nghiệp đặc biệt
Vật liệu bột chủ chốt cho sản xuất hợp kim cứng và chế tạo tiên tiến.
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Vonfram

Bột vonfram, cacbit vonfram, 

oxit và APT

Vanadi

Vanadi pentoxit và cacbit 

vanadi

Molypden

Bột kim loại molypden và 

cacbit molypden

Coban

Bột kim loại và hợp chất

Niken

Bột kim loại và hợp chất

Bột hợp kim

Bột thép không gỉ mactenxit

và thép dụng cụ gia công 

nóng Minh họa các loại bột

Thông tin hữu ích, nếu có

Vật liệu / hợp chất; cỡ hạt và độ tinh khiết; ứng dụng



Phôi cacbit & Hợp kim đặc biệt
Vật liệu chế tạo dụng cụ, gia công cơ khí và sản xuất linh kiện.
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Thanh & Phôi cacbit

Thanh đặc và thanh có lỗ làm mát, chưa mài hoặc đã mài, 

cùng phôi dùng để chế tạo dụng cụ cắt.

HSS & Thép dụng cụ luyện kim bột

Thép gió, PM-HSS và thép dụng cụ luyện kim bột cho dụng cụ 

cắt và khuôn.

Hợp kim đặc biệt

Hợp kim titan, niken, nhôm, thép hợp kim và thép không gỉ. 

Dạng cung cấp tùy thuộc vật liệu.

Thông tin hữu ích, nếu có

Vật liệu / mác; dạng và kích thước; bề mặt và dung sai; ưu tiên chi phí hay hiệu suất



Dụng cụ cắt cacbit nguyên khối & HSS
Dụng cụ quay để phay, gia công lỗ, gia công ren và gia công tinh.
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Dụng cụ cacbit nguyên khối

Dao phay ngón, mũi khoan, dao doa và dao phay ren. Có loại 

đa dụng và chuyên dụng.

Dụng cụ HSS & PM-HSS

Mũi khoan, tarô, dao phay ngón và dao doa.

Dụng cụ theo yêu cầu

Chúng tôi tìm nguồn dụng cụ theo ứng dụng hoặc bản vẽ của 

bạn.

Thông tin hữu ích, nếu có

Loại / mã dụng cụ; kích thước và lớp phủ; phôi; ưu tiên chi phí hay tuổi bền dao



Mảnh dao thay thế & Thân dao
Lưỡi cắt thay thế dùng trong gia công sản xuất.
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Mảnh dao cắt

Mảnh dao cacbit dùng để tiện, phay, khoan, cắt rãnh và gia 

công ren.

Cán dao & Thân dao

Cán dao tiện, thân dao phay và hệ thống khoan dùng mảnh 

dao thay thế.

Thông tin hữu ích, nếu có

Mã ISO / ANSI hoặc ảnh; mác / rãnh bẻ phoi; phôi và nguyên công



PCD, PCBN, Cermet & Gốm
Lựa chọn vật liệu cắt theo từng loại phôi và nguyên công.
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Kim cương đa tinh thể

Dụng cụ và mảnh dao cho kim loại màu và vật liệu composite.

Nitrua bo lập phương đa tinh thể

Mảnh dao cho một số vật liệu đã tôi cứng và gang.

Cermet

Dụng cụ và mảnh dao cho một số nguyên công gia công tinh.

Gốm

Mảnh dao cho một số ứng dụng gia công tốc độ cao.
Minh họa các dạng sản phẩm PCD

Thông tin hữu ích, nếu có

Mã dao hoặc ảnh; phôi và độ cứng; nguyên công; ưu tiên bề mặt hay tuổi bền dao



Lưỡi cưa & Mảnh răng cưa
Sản phẩm cưa cho gỗ, ván, composite và một số kim loại.
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Lưỡi cưa

Các dòng lưỡi cưa cacbit, PCD, cermet và gốm, bao gồm lưỡi 

gắn răng cacbit vonfram (TCT).

Mảnh răng cưa

Mảnh răng cacbit, PCD, cermet và gốm để chế tạo và sửa 

chữa lưỡi cưa.

Thông tin hữu ích, nếu có

Đường kính, lỗ tâm và số răng; kích thước / ảnh mảnh răng; vật liệu và máy



Kẹp dụng cụ CNC & Hệ thống hỗ trợ
Thiết bị gá dụng cụ, gia công lỗ và hỗ trợ gia công cơ khí.
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Đầu kẹp & Collet

Đầu kẹp thủy lực, co nhiệt, collet, phay và các loại collet.

Hệ thống khoan sâu & Khoét lỗ

Mũi khoan súng, dụng cụ BTA, dao khoét lỗ và cán dao chống 

rung.

Gá phôi & Chi tiết theo bản vẽ

Mũi tâm quay và đầu dẫn động mặt đầu. Chúng tôi xem xét 

bản vẽ và tìm nguồn đồ gá, chi tiết theo yêu cầu.

Thông tin hữu ích, nếu có

Mã sản phẩm hoặc ảnh; chuẩn kết nối máy / trục chính; kích thước chính hoặc bản vẽ



Yêu cầu sản phẩm & Báo giá
Chỉ cần thông tin sản phẩm, ảnh hoặc ứng dụng để bắt đầu. Chúng tôi giúp làm rõ thông số và lựa 

chọn.
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Thông tin hữu ích, nếu có

Sản phẩm Tên, ảnh, mã, mác vật liệu, kích 

thước hoặc bản vẽ

Ứng dụng Vật liệu, máy, mục đích sử dụng 

hoặc sản phẩm hiện dùng

Đơn hàng Số lượng, nhu cầu định kỳ, nơi đến 

và ngày cần hàng

Ưu tiên Giá mục tiêu, yêu cầu hiệu quả sử 

dụng và các phương án thay thế 

chấp nhận được

Cách SPM phản hồi

01 Xem xét yêu cầu

Làm rõ ứng dụng, thông số và các ưu tiên 

thương mại.

02 Tìm nguồn và báo giá

So sánh phương án phù hợp, xác nhận 

thông số, khả năng cung ứng và điều kiện.

03 Điều phối cung ứng

Điều phối nguồn cung định kỳ và bố trí 

phương án thay thế khi cần.



Chính xác & Tin cậy.

Bạn tập trung vào sản xuất.

Chúng tôi bảo đảm nguồn cung. www.spmaterials.co.kr

spm@spmaterials.co.kr

WhatsApp: +82 10-9753-7013

Ưu tiên email cho yêu cầu sản phẩm và báo giá.

Vui lòng nhắn tin qua WhatsApp.

Chỉ gọi điện cho việc khẩn cấp.

SPM | Special Powder Materials

103-1105, 339 Buheung-ro, Wonmi-gu

Bucheon-si, Gyeonggi-do 14575

Republic of Korea
Giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Hàn. Có thể dùng dịch trực tiếp khi cần.
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youtube.com/@SP_Materials

x.com/SP_Materials

blog.naver.com/sp-materials


